	CỘNG
	9.875
	9.881
	9.900
	10.000


2.3.2. Các hoạt động hỗ trợ đảm bảo tiêu chí trường CLC trong khuôn khổ dự án 

2.3.2.1 Đổi mới mô hình quản lý hiện đại, vận hành hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng

- Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 theo mô hình khung của tổng cục dạy nghề năm 2014, nhằm đánh giá kết quả hoạt động theo mục tiêu cụ thể, đo lường chính xác, kiểm soát toàn bộ quá trình hoạt động một cách có hệ thống, tạo ra phong cách làm việc khoa học, tư duy hệ thống. Qua đó nâng cao hình ảnh, uy tín của nhà trường trong xã hội nói chung, đối với nhà tuyển dụng nói riêng.

- Tin học hóa các hoạt động quản lý: Website, mạng nội bộ, quản lý đào tạo, quản lý nhân sự, quản lý cơ sở thiết bị, quản lý tài chính, quản lý văn bản bằng các phần mềm.

- Năm học 2018-2019 nghiên cứu và triển khai tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Năm học 2019-2020 nghiên cứu và triển khai tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng của các nghề trọng điểm.
-  Thực hiện công tác kiểm định Nhà trường gồm nội dung: đánh giá trong, đánh giá ngoài bởi các nhóm chuyên gia, khảo sát tại chỗ, công bố báo cáo đánh giá ngoài.
* Các hoạt động có đầu tư: Hợp đồng tư vấn ngoài, khảo sát, mời chuyên gia, phần mềm quản lý lập hồ sơ minh chứng đánh giá phân tích thực trạng, phí thẩm định, thực hiện hồ sơ công nhận đạt chuẩn kiểm định của tổ chức chuyên môn (dự kiến đơn vị kiểm định Cục kiểm định chất lượng dạy nghề - Tổng cục Dạy nghề).
-  Chi phí dự kiến đổi mới mô hình quản lý: 5.000.000.000 đồng

-  Chi phí dự kiến kiểm định chất lượng Nhà trường, kiểm định chương trình đào tạo được công nhận chất lượng chương trình đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn: 500.000.000 đồng.
Tổng chi phí đổi mới mô hình quản lý, đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng: 5.500.000.000 đồng.

2.3.2.2. Phát triển và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên

a. Đội ngũ giảng viên

Đảm bảo đủ số lượng GV có chuyên ngành phù hợp với nghề và trình độ đào tạo,100% GV đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ và tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học, kỹ năng nghề, kỹ năng mềm.
Nội dung thực hiện:


-
Thực hiện chính sách tuyển dụng, thu hút  nguồn giảng viên có trình độ chuyên môn cao, trẻ hóa, có tính kế thừa bền vững để đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường. Có chính sách thu hút, ưu đãi cán bộ từ các nguồn ngoài trường, ưu đãi đội ngũ cán bộ hiện có và chủ động xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ kế cận.
· Tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng kỹ sư, cử nhân, người có kỹ năng nghề đã làm việc tại doanh nghiệp,cơ quan sử dụng lao động về kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm trở thành GV. 

· Cử GV đi học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng nghề, kỹ năng mềm đạt chuẩn ở cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN.
· Huy động, khuyến khích doanh nghiệp, cơ quan sử dụng lao động, người lao động tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề bằng hình thức tiếp nhận GV đến tham gia quá trình sản xuất để cập nhật, nâng cao kỹ năng thực hành nghề, tiếp cận công nghệ mới.

- Xây dựng và thực hiện đề án phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy trẻ, hàng năm lựa chọn các giảng viên trẻ đưa đi bồi dưỡng, đào tạo.
 Bảng 2.4- Nhu cầu đội ngũ GV giai đoạn 2017-2020 

	CƠ SỞ XÁC ĐỊNH
	2017
2017
	2018
	2019(*)
	2020

	Qui mô đào tạo
	9.875
	9.881
	9.900
	10.000

	Số GV tương ứng  (sau qui đổi) 
	402
	402
	495
	500

	Số GV hiện có (sau qui đổi)
	251
	261
	291
	321

	Tuyển mới GV cơ hữu
	30
	30
	30
	30

	Thỉnh giảng
	121
	91
	154
	129


(*) Nhu cầu GV kể từ năm 2019 trở về sau được xác định trên tỉ lệ 20HS-SV/01GV, do khóa đào tạo hệ GDCN tốt nghiệp năm 2019.
  Bảng 2.5- Nhu cầu tuyển mới GVcơ hữu theo nghề đào tạo giai đoạn 2017-2020 

	TT
	NGÀNH
	2017
	2018
	2019
	2020
	Tổng cộng

	1
	Động lực
	4
	7
	7
	7
	25

	2
	Cơ khí
	4
	5
	5
	5
	19

	3
	Điện - Điện tử
	3
	5
	5
	5
	18

	4
	Công nghệ Thông tin
	
	5
	5
	5
	15

	5
	Nhiệt lạnh
	4
	3
	3
	3
	13

	6
	May thời trang
	4
	1
	1
	2
	8

	7
	Kinh tế
	3
	2
	2
	2
	9

	8
	Tiếng Anh
	4
	 
	 
	1
	5

	9
	Xây dựng
	4
	2
	2
	 
	8

	 
	 CỘNG
	30
	30
	30
	30
	120


Đảm bảo hàng năm tuyển đủ về số lượng, cơ cấu và trình độ đội ngũ giáo viên phù hợp với qui mô, nghề đào tạo. Tỉ lệ GV cơ hữu đạt 60%, còn lại là GV thỉnh giảng.
· Nhu cầu, nội dung đào tạo bồi dưỡng đội ngũ GV: 

Bảng 2.6- Thống kê nhu cầu đào tạo bồi dưỡng chuẩn giảng viên

	Tỉ lệ đạt chuẩn
	Chuẩn nghiệp vụ
	Chứng chỉ nghề quốc gia bậc 3
	Chuẩn ngoại ngữ
	Chuẩn tin học
	Chuẩn năng lực sư phạm

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Chuẩn GDNN
	220
	100
	74
	33,33
	174
	78,37
	188
	85
	182
	81,87

	Chuẩn Trường Chất lượng cao
	220
	100
	74
	33,33
	174
	78,37
	34
	15
	182
	81,87

	Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng
	
	
	148
	66,67
	48
	21,63
	188
	85
	40
	18,13


- Đào tạo, bồi dưỡng đạt chứng chỉ nghề quốc gia: 148 GV

- Đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn ngoại ngữ: 48 GV
Nhà trường liên kết đào tạo với Tập đoàn giáo dục EMG đào tạo trên chuẩn ngoại ngữ cho 48 giảng viên, trình độ IELTS 5.0 và 6.5, để tham gia đào tạo nghề trọng điểm cấp khu vực và quốc tế, kế hoạch đến năm 2020 có 100% giảng viên đạt và vượt chuẩn ngoại ngữ TOEIC 450.
- Đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn tin học: 188 GV
Điều thuận lợi là Nhà trường đã có 05 GV được công nhận đủ trình độ tham gia đào tạo trình độ IC3, vì vậy có thể tổ chức liên kết đào tạo với Tập đoàn giáo dục EMG để đào tạo giảng viên đạt chuẩn tin học, kế hoạch đến năm 2018, 100% giảng viên đạt chuẩn tin học IC3.

- Đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn năng lực sư phạm: 40 GV

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ:

Tuyển chọn từ nguồn GV cơ hữu, đội ngũ GV trẻ phát triển đưa đi đào tạo, bồi dưỡng sau đại học đảm bảo chất lượng GV tham gia đào tạo nghề trọng điểm cấp khu vục và cấp quốc tế. 

Để kịp thời bổ sung đủ GV chuyên ngành đào tạo trong 5 năm tới, trước mắt Nhà trường lựa chọn hình thức cử GV đi tu nghiệp nước ngoài (ngắn hạn) mỗi năm từ 02 đến 3 người; lựa chọn lĩnh vực đào tạo trong tâm, trọng điểm. Đặc điểm của các khóa bồi dưỡng ngắn hạn tập trung thực hành nhiều hơn, GV tham gia đào tạo được hướng dẫn chuyên môn trong môi trường thực tế ở nước ngoài. 

Bảng 2.7- Thống kê nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ

	Năm
	2017
	2018
	2019
	2020
	TỔNG CỘNG

	Tiến sĩ
	01
	05
	01
	01
	05

	Thạc sĩ
	02
	02
	03
	03
	10


Dự kiến trình độ đội ngũ GV sau đào tạo, bồi dưỡng: 

- Cuối  năm 2017, có 251 GV cơ hữu, 60% GV đạt trình độ sau đại học, trong đó có 2,5% tiến sĩ (05 GV hoàn thành nghiên cứu sinh) ; 60% GV có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. 

- Đến năm 2018, có 281 GV cơ hữu, 65% GV đạt trình độ sau đại học, trong đó có 4% tiến sĩ (06 GV hoàn thành nghiên cứu sinh); 70% GV có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. 

- Đến năm 2020, có 341 GV cơ hữu, 70% GV đạt trình độ sau đại học, trong đó có 6% tiến sĩ; 80% GV có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. 

b. Đội ngũ cán bộ quản lý

- Củng cố và xây dựng đội ngũ viên chức quản lý có chuyên môn nghiệp vụ, phù hợp với tiêu chuẩn ngạch, bậc, chức danh đảm nhiệm. Kiện toàn công tác tổ chức, củng cố phát triển các phòng khoa, trung tâm đáp ứng tình hình mới. 

- Tuyển chọn cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý theo yêu cầu, nâng cao năng lực ngoại ngữ, đảm bảo chất lượng theo xu hướng hội nhập quốc tế. 

Nhu cầu đào tạo bồi dưỡng:  đào tạo, bồi dưỡng cho 44 cán bộ quản lý nghiệp vụ quản lý dạy nghề. 
a. Dự  tính  kinh phí đào tạo bồi dưỡng
Bảng 2.8- Dự tính kinh phí đào tạo bồi dưỡng chuẩn giáo viên

	TT
	Nội dung đào tạo
	Số người
	Chi phí đào tạo/người
	Thành tiền 

	1
	Chứng chỉ nghề quốc gia
	220
	4.500.000
	990.000.000

	2
	Chuẩn ngoại ngữ
	
	
	

	
	- Trình độ IELTS 6.5 (C1)
	48
	60.000.000
	2.880.000.000

	3
	Chuẩn tin học (IC3)
	188
	4.000.000
	752.000.000

	4
	Chuẩn năng lực sư phạm
	40
	3.000.000
	120.000.000

	5
	Nâng cao trình độ nghiệp vụ
	
	
	-

	
	- Tiến sĩ
	5
	800.000.000
	4.000.000.000

	
	- Thạc sĩ
	10
	500.000.000
	5.000.000.000

	6
	Chuẩn nghiệp vụ quản lý dạy nghề
	44
	4.000.000
	176.000.000

	
	CỘNG
	
	
	13.918.000.000
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Tổng chi phí đào tạo GV và cán bộ quản lý đạt chuẩn: 13.918.000.000 đồng.
